
                                                                                                                                                                             
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  

công trình Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về công tác 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, 
vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình 
Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ;         

Theo Công văn số 168/KTHT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định báo kinh tế - kỹ thuật công 

trình Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 
42/TTr-TCKH ngày 08 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ với nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM ĐÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  920/QĐ-UBND Nam Đông, ngày 10 tháng 9 năm 2021 



2 

 

 3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thừa Thiên Huế. 

 4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: ThS. KTS. Phan Văn 

Thuần. 

 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo cơ bản nhu cầu diện tích làm 

việc cho HĐND, UBND, Đảng ủy và các Hội, Đoàn thể của xã Thượng Lộ, góp 

phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

 6. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng: 

 - Xây mới khối nhà làm việc 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 445m2. 

Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250; tường ngoài xây gạch bê 

tông đặc kích thước 60x95x200 vữa xi măng mác 75, tường trong xây gạch bê 

tông rỗng kích thước 95x135x200 vữa xi măng mác 75; trát trần, tường, cột 

bằng vữa xi măng mác 75; tường ngoài sơn 3 nước không bả matit; tường trong, 

trần, dầm trụ sơn 3 nước có bả matit. Nền tầng trệt và phòng làm việc lát gạch 

granite kích thước 600x600mm, chân tường ốp gạch 100x600mm; nền khu vệ 

sinh lát gạch ceramic chống trượt 300x300mm, tường khu vệ sinh ốp gạch 

ceramic 300x450mm, ốp đứng cao 2,25m, vách ngăn bằng tấm compact dày 

18mm; nền bậc cấp, cầu thang lát đá granite tự nhiên dày 20mm. Cửa đi, cửa sổ 

vách kính dùng cửa nhựa uPVC, kính 6,38mm. Lan can cầu thang bằng sắt hộp 

các loại, tay vịn gỗ nhóm 2, sơn dầu hoàn thiện. Mái sử dụng mái bằng bê tông 

cốt thép, lợp tôn sóng vuông dày 4,5mm, xà gồ thép C100x50x2mm mạ kẽm có 

ke chống bão đi kèm. Khu vệ sinh và mái chống thấm bằng phụ gia Flinkote; 

trần khu vệ sinh sử dụng trần thạch cao khung nổi chống ẩm. Hệ thống cấp 

nước, thoát nước, cấp điện trong nhà, hệ thống chống sét, thông tin liên lạc đảm 

bảo yêu cầu sử dụng; hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 

 - Các hạng mục phụ trợ:  

 + Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy và thiết bị chữa cháy bao gồm 

máy bơm điện và 01 máy Diezen, 01 họng tiếp nước; 01 tủ chữa cháy ngoài nhà, 

lăng vòi đảm bảo lưu lượng cho chữa cháy. Bể nước PCCC có kích thước 

10,4x4,4x1,8m bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, trên bể có nắp đan bằng 

bê tông cốt thép. Trang thiết bị PCCC (bình chữa cháy, bảng nội quy tiêu lệnh). 

 + Nhà đặt máy bơm: Bố trí nhà đặt máy bơm trên bể nước PCCC, nền 

bằng bê tông sạn ngang mác 100 dày 150; cột, dầm, bằng bê tông cốt thép đá 

1x2 mác 250; tường xây bằng gạch bê tông đặc kích thước 60x95x200, trát vữa 

vữa xi măng mác 75, sơn hoàn thiện 3 nước. Mái tôn tôn dày 0,45mm, hệ xà gồ 

thép hộp 30x60x1,8mm mạ kẽm, cửa cuốn bằng sắt hoạt động cơ học. 

 + Kè đá phía sau nhà kết cấu bằng các rọ đá kích thước 2x2x1m bọc nhựa 

PVC 1 vách ngăn, với hệ khung giằng đi kèm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 

250; phần mái taluy ốp tấm đan đá 1x2 mác 200. 

 + Phần hàng rào: Bổ sung đoạn tường rào dài 11,6m; móng, cột, giằng 

bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; tường xây bằng gạch bê tông đặc kích 
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thước 60x95x200mm, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 3 nước; có hoa sắt hàng 

rào bằng thép các loại, sơn bảo vệ 3 nước; một phần tường rào có ốp đá cho 

phần trụ và chân tường bằng đá chẻ. 

 + Phần sân đường nội bộ: Nâng cấp một số khu vực nền sân theo cao độ 

thiết kế bằng bê tông xi măng đá 2x4 mác 150, lát gạch Terrazzo kích thước 

300x300mm. 

 7. Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông. 

 8. Diện tích sử dụng đất: Thuộc phạm vi đất của UBND xã quản lý. 

 9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân 

dụng, cấp III. 

  10. Phương án giải phóng mặt bằng: Công trình nằm trong khuôn viên 

đất thuộc Nhà nước quản lý nên không lập phương án giải phóng mặt bằng. 

 11. Tổng mức đầu tư:                                                          5.600.000.000 đồng 

(Năm tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) 

Trong đó:   - Chi phí xây dựng : 4.568.550.000 đồng 

 - Chi phí thiết bị : 228.437.000 đồng 

 - Chi phí quản lý dự án : 143.125.000 đồng 

 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 467.915.000 đồng 

 - Chi phí khác : 34.214.000 đồng 

 - Dự phòng : 157.759.000 đồng 

 12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

14. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm, kể từ ngày khởi công. 

15. Đơn vị tiếp nhận công trình: UBND xã Thượng Lộ. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ 

tịch UBND xã Thượng Lộ và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                       

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                               

                                     

Trần Quốc Phụng 
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Stt Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính
Chi phí 

trước thuế
Thuế GTGT

Chi phí 

sau thuế

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 Chi phí xây lắp G1 4.153.227.477 415.322.748 4.568.550.000

2 Chi phí thiết bị G2 207.670.000 20.767.000 228.437.000

3 Chi phí quản lý dự án G3 (G1+G2)/1,1*3,282% 143.124.655 143.125.000

4 Chi phí tư vấn đầu tư XD G4 467.915.000

4.1 CP khảo sát TV1 Theo giá trị thẩm định 43.980.909 4.398.091 48.379.000

4.2 CP lập BCKT - KT TV2 (G1+G2)*4,530% 197.548.656 19.754.866 217.304.000

4.3
CP thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ 

thuật (Phần thiết kế)
TV3 G1*0,258%*1,2 12.858.392 1.285.839 14.144.000

4.4
CP thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ 

thuật (Phần dự toán)
TV4 G1*0,250%*1,2 12.459.682 1.245.968 13.706.000

4.5 CP lập HSMT, đánh giá HSDT TV5 G1*0,432% 17.941.943 1.794.194 19.736.000

4.6
CP thẩm định HSMT, kết quả 

LCNT
TV6 G1*0,05%*2 4.153.227 415.323 4.569.000

4.7 CP giám sát thi công xây dựng TV7 G1*3,285% 136.433.523 13.643.352 150.077.000

5 Chi phí khác G5 34.214.000

5.1 Phí thẩm định BCKT-KT K1 1.064.000

5.2 Chi phí thẩm định giá K2 3.000.000

5.3 CP thẩm tra quyết toán K3 30.150.000

6 Chi phí dự phòng G6 157.759.000

7 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ G 5.600.000.000

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã Thượng Lộ

(Kèm theo Quyết định số  920/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị tính: Đồng

TV1+...+TV7

K1+…+K3

TMĐT*0,019%

(TMĐT-G6)*0,554%

G1+G2+...+G6

Tạm tính

(Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)  
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